KẾ HOẠCH BÁO GIẢNG SỬ KHỐI 6 ( HKI 2020-2021 )

	Tuần
	Thời gian
	Tiết

PPCT
	Tên bài
	Ghi chú

	1
	7/9/20 - 12/9/20
	1
	Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử
	

	2
	14/9/20 - 19/9/20
	2
	Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử
	

	3
	21/9/20 - 26/9/20
	3


	Chủ đề: Xã hội nguyên thủy (Tích hợp bài 3,8,9)
	3 tiết

	4
	28/9/20 - 3/10/20
	4
	Chủ đề: Xã hội nguyên thủy (Tích hợp bài 3,8,9)
	

	5
	5/10/20 - 10/10/20
	5
	Chủ đề: Xã hội nguyên thủy (Tích hợp bài 3,8,9)
	

	6
	12/10/20 - 17/10/20
	6
	Chủ đề: Các quốc gia cổ đại (Tích hợp bài 4,5,6)
	3 tiết


	7
	19/10/20 - 24/10/20
	7
	Chủ đề: Các quốc gia cổ đại (Tích hợp bài 4,5,6)
	

	8
	26/10/20 - 31/10/20
	8
	Chủ đề: Các quốc gia cổ đại (Tích hợp bài 4,5,6)
	

	9
	2/11/20 - 7/11/20
	9
	Ôn tập
	

	10
	9/11/20 - 14/11/20
	10
	Kiểm tra 1 tiết
	

	11
	16/11/20 - 21/11/20
	11
	Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
	Gộp mục 1,2

	12
	23/11/20 - 28/11/20
	12
	Bài 11: Những chuyển biến về xã hội
	

	13
	30/11/20 - 5/12/20
	13
	Chủ đề: Nước Văn Lang

I.Nhà nước Văn Lang thành lập (Bài 12)

1. Sự thành lập nhà nước Văn Lang

2. Tổ chức nhà nước Văn Lang
	2 tiết

	14
	7/12/20 - 12/12/20
	14
	II. Đời sống của cư dân Văn Lang (Bài 13)
	

	15
	14/12/20 - 19/12/20
	15
	Chủ đề : Nước Âu Lạc (Tích hợp bài 14,15)
	2 tiết

	16
	21/12/20 - 26/12/20
	16
	Chủ đề : Nước Âu Lạc (Tích hợp bài 14,15)
	

	17
	28/12/20 - 2/1/21
	17
	Bài 16: Ôn tập HK I
	

	18
	4/1/21 - 9/1/21
	18
	Kiểm tra HK I
	


KẾ HOẠCH BÁO GIẢNG SỬ KHỐI 7 (HKI 2020-2021)

	Tuần
	Thời gian
	Tiết

PPCT
	Tên bài
	Ghi chú

	1
	7/9/20
-
12/9/20
	1

2
	Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến châu Âu

Bài 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
	

	2
	14/9/20 - 19/9/20
	3

4
	Bài 3:Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 4 : Trung Quốc thời phong kiến
	Phần 1,2,3

	3
	21/9/20 - 26/9/20
	5

6
	Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến ( tt)

Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
	Phần 4,5,6

Mục 1 kg dạy

	4
	28/9/20 - 3/10/20
	7-8
	Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
	

	5
	5/10/20 - 10/10/20
	9

10
	Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Bài tập
	Mục 1 không dạy

	6
	12/10/20 - 17/10/20
	11

12
	Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9:Nước Đại Cồ Việt thời Đinh-Tiền Lê
	Phần I

	7
	19/10/20 - 24/10/20
	13

14
	Bài 9:Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (tt)

Bài 10:Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
	Phần II

	8
	26/10/20 - 31/10/20
	15

16
	Bài 11:Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống(1075-1076) tt
	Phần I,II

	9
	2/11/20 - 7/11/20
	17

18
	Bài tập lịch sử

Ôn tập
	

	10
	9/11/20 - 14/11/20
	19

20
	Kiểm tra 1 tiết

Bài 12: Đời sống kinh tế,văn hóa
	Phần I

	11
	16/11/20 - 21/11/20
	21

22
	Bài 12:Đời sống kinh tế,văn hóa (tt)

Chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần

I. Sự thành  lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền( bài 13)

1. Nhà Trần thành lập
	Phần II



	12
	23/11/20 - 28/11/20
	23

24
	I. Sự thành  lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền( bài 13)

2. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế

II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần (bài 14)

1. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ(1258)
	

	13
	30/11/20 - 5/12/20
	25

26
	II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần (Bài 14)

2. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)

II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần (Bài 14)

2. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)


	

	14
	7/12/20 - 12/12/20
	27

28
	II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần (bài 14)

4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên

III. Tình hình kinh tế, văn hóa thời Trần

( bài 15)

1.Sự phát triển kinh tế
	

	15
	14/12/20 - 19/12/20
	29

30
	III. Tình hình kinh tế, văn hóa thời Trần

( bài 15)

2. Sự phát triển văn hóa

Bài 16:Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.
	Phần I

	16
	21/12/20 - 26/12/20
	31

32
	Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (tt)

Lịch sử địa phương
	Phần II

	17
	28/12/20 – 
2/1/21
	33

34
	Bài 17: Ôn tập chương II và III

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở  đầu thế kỉ XV
	Tự đọc cả bài

	18
	4/1/21 
-
 9/1/21
	35-36
	Ôn tập HK I

Kiểm tra  HK I
	


KẾ HOẠCH BÁO GIẢNG SỬ KHỐI 8( HKI 2020-2021 )

	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	07/09/20
-
12/09/20
	1, 2
	Bài 1: Những cuộc CM tư sản đầu tiên
	

	2
	14/09/20
-
19/09/20
	3, 4
	Bài 2: CM tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	

	3
	21/09/20 
- 
26/09/20
	5, 6
	Bài 3: CNTB xác lập trên phạm vi thế giới.
	

	4
	28/09/20 
- 
03/10/20
	7, 8.
	Chủ đề 1: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến  đầu thế kỉ XX
	Tích hợp bài 4, bài 7 và mục 1,2 bài 17

	5
	05/10/20 
- 
10/10/20
	9

10
	Bài 5: Công xã Paris 1871.

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối TK XIX – đầu TK XX.
	

	6
	12/10/20 
- 
17/10/20
	11

12
	Bài 6: Tiếp theo

Chủ đề 2: Sự phát triển khoa học, Kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII-XIX
	Tích hợp bài 8, bài 22

	7
	19/10/20 
- 
24/10/20
	13

14
	Chủ đề 2: Sự phát triển khoa học, Kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII-XIX

Bài 9: Ấn Độ TK XVIII đầu TK XX.
	Tích hợp bài 8, bài 22

	8
	26/10/20 
- 
31/10/20
	15

16
	Bài 10: Trung Quốc giữa TK XIX- đầu TK XX.

Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối TK XIX- đầu TK XX.
	.



	9
	02/11/20 
- 
07/11/20
	17

18
	Bài 12: Nhật Bản giữa TK XIX.- đầu TK XX.

Kiểm tra 1 tiết
	

	10
	09/11/20 
- 
14/11/20
	19

20
	Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918).
	

	11
	16/11/20 
- 
21/11/20
	21

22
	Bài 15: CM tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ CM (1917 – 1921).
	

	12
	23/11/20 
- 
28/11/20
	23

24
	Bài 16: Liên Xô xây dựng CNXH từ 1921-1941.

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc CTTG 1918-1939.
	Phần còn lại

	13
	30/11/20 
- 
05/12/20
	25

26
	Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc CTTG 1918-1939.

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc CTTG 1918-1939.
	

	14
	07/12/20 
- 
12/12/20
	27

28
	Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á từ 1918-1939.

Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai từ 1939-1945.
	

	15
	14/12/20 
- 
19/12/20
	29

30
	Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai từ 1939-1945(tt)

Ôn tập
	

	16
	21/12/20 
- 
26/12/20
	31

32
	Ôn tập
	

	17
	28/12/20 
- 
02/01/21
	33

34
	Ôn tập
	

	18
	04/01/21 
- 
09/01/21
	35
	Kiểm tra Học kì I
	


KẾ HOẠCH BÁO GIẢNG SỬ KHỐI 9 (HKI 2020-20210)
	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	07/09/20
-
12/09/20
	1
	Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau 1945 đến nay (Phần I)
	

	2
	14/09/20
-
19/09/20
	2
	Bài 1: tiếp theo (Phần II ,III)
	Mục II-2 (HS tự đọc)

	3
	21/09/20
-
26/09/20
	3
	Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 đến những năm 90 TK XX
	Mục II (Tập trung hệ quả cuộc khủng hoảng)

	4
	28/09/20
-
03/10/20
	4
	Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
	

	5
	05/10/20
-
10/10/20
	5
	Bài 4: Các nước châu Á (Mục II.4 tập trung vào đặc điểm đường lối đổi mới và những thành tựu tiêu biểu)
	Giảm tải phần II-2,3 kg dạy



	6
	12/10/20
-
17/10/20
	6
	Bài 5: Các nước Đông Nam Á (Mục III hướng dẫn hs lập bảng niên biểu quá trình ra đời và phát triển)
	

	7
	19/10/20 
- 
24/10/20
	7
	Bài 6: Các nước châu Phi
	

	8
	26/10/20 
- 
31/10/20
	8
	Bài 7 Các nước Mỹ La Tinh
	

	9
	02/11/20 
- 
07/11/20
	9
	Kiểm tra 1 tiết
	

	10
	09/11/20 
- 
14/11/20
	10
	Bài 8: Nước Mĩ 
	Mục II lồng ghép với bài 12

	11
	16/11/20 
- 
21/11/20
	11
	Bài 9: Nhật Bản
	Mục III không dạy

	12
	23/11/20 
- 
28/11/20
	12
	Bài 10: Các nước Tây Âu (Mục I tập trung vào đặc điểm cơ bản về kinh tế và đối ngoại , tinh giản các sự kiện)
	

	13
	30/11/20 
- 
05/12/20
	13
	Bài 11: Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới II
	

	14
	07/12/20 
- 
12/12/20
	14
	Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa của cách mạng khoa học – kĩ thuật

Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay.
	Lồng ghép với mục II bài 8

HS tự đọc

	15
	14/12/20 
- 
19/12/20
	15
	Bài 14: Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
	Mục II HS tự đọc

	16
	21/12/20 
- 
26/12/20
	16
	Bài 15: Phong trào CMVN từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
	

	17
	28/12/20
-
02/01/21
	17
	Ôn tập
	

	18
	04/01/21
-
09/01/21
	18
	Kiểm tra Học kì I
	


TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

Giáo viên bám sát kế hoạch giảng dạy theo thống nhất như trên:

	STT
	TUẦN
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ

	1
	1
	Từ 07/9/2020 đến 12/9/2020
	

	2
	2
	Từ 14/9/2020 đến 19/9/2020
	

	3
	3
	Từ 21/9/2020 đến 26/9/2020
	

	4
	4
	Từ 28/9/2020 đến 03/10/2020
	

	5
	5
	Từ 05/10/2020 đến 10/10/2020
	

	6
	6
	Từ 12/10/2020 đến 17/10/2020
	

	7
	7
	Từ 19/10/2020 đến 24/10/2020
	

	8
	8
	Từ 26/10/2020 đến 31/10/2020
	

	9
	9
	Từ 02/11/2020 đến 07/11/2020
	

	10
	10
	Từ 09/11/2020 đến 14/11/2020
	

	11
	11
	Từ 16/11/2020 đến 21/11/2020
	

	12
	12
	Từ 23/11/2020 đến 28/11/2020
	

	13
	13
	Từ 30/11/2020 đến 05/12/2020
	

	14
	14
	Từ 07/12/2020 đến 12/12/2020
	

	15
	15
	Từ 14/12/2020 đến 19/12/2020
	

	16
	16
	Từ 21/12/2020 đến 26/12/2020
	

	17
	17
	Từ 28/12/2020 đến 02/01/2021
	

	18
	18
	Từ 04/01/2021 đến 09/01/2021
	


Lưu ý: Có một số hoạt động chung của nhà trường, ngày nghỉ lễ theo quy định... lớp bị mất tiết sẽ được giáo viên dạy bù vào tiết học tiếp theo (không có tình trạng cắt xén hoặc bỏ bài của chương trình quy định)

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BỘ MÔN
	KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

HỆ SỐ 1
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

HỆ SỐ 2
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

HỆ SỐ 3

	VIẾT, MIỆNG
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
	KIỂM TRA HKI

	3 CỘT
	
	


 Riêng khối 6, ở hệ số 1 chỉ có  ( 1 cột miệng, 1cột viết ) 

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỆ SỐ 1 GỒM  3 CỘT

· Thời gian làm bài: 15 phút (Không kể thời gian phát đề)

· Giáo viên báo trước cho Học sinh: Giới hạn kiến thức, cấu trúc đề, hướng dẫn học sinh làm bài (trước 1 tuần - theo kế hoạch giảng dạy)

+ Cấu trúc đề: tự luận

+ Hướng dẫn Học sinh làm bài cụ thể: Cách trả lời các câu hỏi.                                                

+ Vấn đáp (Kiến thức bài cũ đã được học trước đó - theo phân môn)

+ Điểm tập (Ghi bài )

          + Điểm cộng (giơ tay phát biểu, thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi thực tế có liên quan đến bộ môn )

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỆ SỐ 2 - KIỂM TRA GIỮA KỲ

· Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

· Giáo viên báo trước cho Học sinh: Giới hạn kiến thức, cấu trúc đề, hướng dẫn học sinh làm bài (trước 1 tuần - theo kế hoạch giảng dạy)

· Giới hạn đề: Học lí thuyết, cho câu hỏi 

· Cấu trúc đề: Tự luận                   

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỆ SỐ 3 - KIỂM TRA HKI

(Theo đề của Phòng Giáo dục)

CỤ THỂ

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỆ SỐ 1 - VIẾT - 2 CỘT

(LẦN 1 – TUẦN 5)

Kiến thức gồm:

· Khối 6: Con người đã xuất hiện như thế nào? Cách tính thế kỉ? 

· Khối 7 : Lãnh địa phong kiến, sự xuất hiện các thành thị trung đại. Nguyên nhân, các cuộc phát kiến tiêu biểu và kết quả.

· Khối 8 : Các cuộc cách mạng tư sản.
· Khối 9 : Liên Xô và các nước Tây Âu sau 1945.
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỆ SỐ 1 - VIẾT - 2 CỘT

(LẦN 2 – TUẦN 13)

·  Khối 6: Nhà nước Văn Lang thành lập 

· Khối 7: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên 

· Khối 8 : Các cuộc cách mạng tư sản, cách mạng công nghiệp, phong trào công nhân
· Khối 9 : Liên Xô và các nước Tây Âu sau 1945, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi, Mĩ La tinh, Đông Nam Á.
· KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỆ SỐ 1 

                          ( LẦN 3 – TUẦN 15 )

· Vấn đáp (Kiến thức bài cũ đã được học trước đó - theo phân môn)

· Điểm tập (Ghi bài)

· Điểm cộng (giơ tay phát biểu, thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi về thực tế có liên quan đến bộ môn )

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỆ SỐ 2 – KIỂM TRA GIỮA KỲ

(TUẦN 10)

 Khối 6

 Học chủ đề xã hội nguyên thủy và chủ đề các quốc gia cổ đại
Khối 

Học nội dung kiến thức bài 8 đến bài 12

Khối 8 : Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Khối 9 : Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu. 

Lưu ý: Khi cho học sinh kiểm tra lại để cải thiện điểm (ở tuần kế tiếp liền kề, giới hạn kiến thức không thay đổi). Điểm được lấy là điểm bình quân các lần kiểm tra đó (học sinh tự do đăng ký với giáo viên làm kiểm tra lại để cải thiện điểm của mình).
